BÀI 26- KINH TẾ TRUNG QUỐC
I. Đặc điểm chung
- Tình hình phát triển kinh tế Trung Quốc từ năm 1949 đến nay:
+ Năm 1949, Trung Quốc thực hiện một số chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất…
+ Cuối thập niên 70 của thế kỉ XX, Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa với chính sách bốn hiện đại hóa: công nghiệp, nông nghiệp, khoa học – kĩ thuật và quốc phòng. 
- Đặc điểm chung của nền kinh tế Trung Quốc: 
+ Quy mô GDP của Trung Quốc tăng nhanh và liên tục, đạt 14688,0 tỉ USD (năm 2020). 
+ Nước có quy mô GDP đứng thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ. 
+ Cơ cấu GDP chuyển dịch theo hướng hiện đại. 
+ Nền kinh tế nằm trong mức tăng trưởng cao và ổn định trong nhiều năm. 
+ Năm 2020, Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới. 
- Nguyên nhân:
+ Vận hành nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa.
+ Tăng cường vốn đầu tư. 
+ Mở rộng quyền tự chủ cho các doanh nghiệp. 
+ Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kĩ thuật.
+ Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ cùng những kế hoạch phù hợp với từng lĩnh vực kinh tế. 
- Vị thế kinh tế của Trung Quốc: Trung Quốc trở thành một trong những cường quốc thế giới về kinh tế và các lĩnh vực như chính trị, khoa học – công nghệ, văn hóa … ngày được khẳng định
II. Một số ngành kinh tế
1/ Công nghiệp
a.Vai trò của ngành công nghiệp trong nền kinh tế Trung Quốc.
- Là ngành kinh tế quan trọng hàng đầu và tạo nên sức mạnh cho nền kinh tế Trung Quốc. 
- Ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, GDP công nghiệp (năm 2020) tăng gấp đôi. 
- Nhiều sản phẩm công nghiệp có sản lượng đứng đầu thế giới như than, điện, ô tô….
b. Cơ cấu ngành công nghiệp Trung Quốc
- Cơ cấu ngành công nghiệp Trung Quốc chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa. 
- Các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học – kĩ thuật chiếm tỉ trọng cao, đóng góp vào sự thành công của quốc gia này trên thị trường công nghệ và lĩnh vực hàng không vũ trụ. 
c. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp ở Trung Quốc. 
- Công nghiệp sản xuất ô tô: 
+ Phát triển nhanh, chiếm hơn 32% tổng số ô tô được sản xuất toàn cầu. 
+ Ô tô sử dụng năng lượng mới là sản phẩm có mức tăng trưởng bình quân cao, trở thành thế mạnh của Trung Quốc. 
- Công nghiệp hàng không vũ trụ:
+ Được đầu tư mạnh và có hệ thống. 
+ Phát triển phục vụ cho đan sinh như báo thời tiết, nghiên cứu khoa học, thương mại.
+ Từ năm 2003, Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu lên quỹ đạo. 
+ Tháng 6 - 2021, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 12 để đưa người lên xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. 
+ Thực hiện chuyến thám hiểm Mặt Trăng, sao Hỏa và nhiều thiên thể khác. 
- Công nghệ chiếm phần lớn thị phần toàn cầu như điện thoại thông minh, camera giám sát, máy tính cá nhân…
d. Đặc điểm phân bố một số trung tâm công nghiệp ở Trung Quốc
- Các trung tâm công nghiệp chính của Trung Quốc phân bố chủ yếu ở miền Đông, đặc biệt là vùng duyên hải với các trung tâm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu…
2.Nông nghiệp
a. Công cuộc cải cách nông nghiệp ở Trung Quốc. 
- Công cuộc cải cách nông nghiệp được thực hiện với quy mô lớn vào cuối năm 1978. 
- Sử dụng những chính sách như giao đất, tự chủ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh khoa học – kĩ thuật và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. 
 Ngành nông nghiệp Trung Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật
b. Phân tích cơ cấu ngành nông nghiệp của Trung Quốc.
- Ngành trồng trọt là ngành chủ yếu trong nông nghiệp Trung Quốc. 
- Năm 2020, ngành trồng trọt chiếm khoảng 64,1% tổng sản lượng của ngành nông nghiệp. 
- Ngành chăn nuôi chiếm 35,9% trong cơ cấu nông nghiệp. 
c. Sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp ở Trung Quốc. 
- Ngành trồng trọt: Cây lương thực giữ vị trí quan trọng, sản lượng đứng đầu thế giới nhất là lúa mì và lúa gạo. 
- Ngành chăn nuôi: 
+ Được quan tâm và phát triển. 
+ Các vật nuôi chủ yếu là lợn, bò, gia cầm…
+ Năm 2020, Trung Quốc có đàn lợn hơn 406 triệu con, chiếm hơn 1/2 đàn lợn thế giới. 
- Ngành thủy sản: 
+ Thuận lợi phát triển ngư nghiệp, bao gồm khai thác và nuôi trồng thủy sản. 
+ Năm 2020, sản lượng thủy sản Trung Quốc đứng đầu thế giới với 65 triệu tấn, trong đó thủy sản nuôi trồng chiếm hơn 52 triệu tấn. 
- Ngành lâm nghiệp:
+ Mức độ che phủ rừng thấp. 
+ Trung Quốc nỗ lực gia tăng diện tích rừng và đặt mục tiêu năm 2035, diện tích rừng đtạ 26% diện tích lãnh thổ. 
3. Dịch vụ
a) Ngành dịch vụ trong nền kinh tế Trung Quốc. 
- Dịch vụ là ngành có tốc độ phát triển rất nhanh và chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP của Trung Quốc. 
- Năm 2020, ngành dịch vụ thu hút đến 47,3% lao động của nền kinh tế. 
b) Nhận xét tình hình phát triển ngành dịch vụ của Trung Quốc. 
- Thương mại: 
 + Cường quốc thương mại thế giới. 
+ Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước khoảng 5 400 tỉ USD. 
+ Về ngoại thương, có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng nhanh nhất và chiếm khoảng 14,7% giá trị xuất khẩu toàn cầu. 
- Giao thông vận tải: 
+ Động lực giúp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 
+ Năm 2020, Trung Quốc xây dựng được mạng lưới đường ô tô và đường sắt phát triển bậc nhất thế giới. 
+ Đường cao tốc có chiều dài trên 160 nghìn km – dài nhất thế giới. 
+ Trung Quốc có 230 sân bay, một số sân bay lớn kể đến như Đại Hưng (Bắc Kinh), Hàng Châu (Chiết Giang)…
+ Một số cảng biển lớn như Thượng Hải, Thanh Đảo (Sơn Đông), Thâm Quyến (Quảng Đông)…
- Viễn thông:
+ Viễn thông phát triển nhờ trình độ khoa học – công nghệ không ngừng được nâng cao. 
+ Quốc gia đi đầu về công nghệ 5G và xây dựng mạng lưới 5G lớn nhất thế giới, số điện thoại trung bình trên 100 dân cao nhất trên thế giới. 
- Du lịch: 
+ Tài nguyên du lịch đa dạng, chú trọng phát triển nên du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Trung Quốc. 
+ Năm 2019, quốc gia này đón hơn 31,9 triệu lượt khách quốc tế với doanh thu từ du lịch quốc tế khoảng 131,2 tỉ USD. 

